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QUYẾT ĐỊNH 
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BỘ TRƯỞNG 
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Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
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Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;  

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này: 

a. Bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đợt 2 năm 2024 

(Phụ lục I). 

b. Điều chỉnh kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đợt 2 năm 2024 

(Phụ lục II). 
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2024 cấp cho các Bộ, ngành và các nguồn kinh phí tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, 

cá nhân khác.     

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các Ông/Bà Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp 

chế, Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia và Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   
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Phụ lục I 

BỔ SUNG KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) ĐỢT 2 NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-BKHCN ngày     tháng      năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)  
 

TT 

Lĩnh 
vực/ 
đối 

tượng 
TCVN 

Tên gọi TCVN Phương thức 

xây dựng TCVN 

Tổ chức biên soạn/ 
Ban kỹ thuật xây 

dựng TCVN 

Thời gian thực hiện Kinh phí 
dự kiến 

Chi 

chú Bắt đầu Kết thúc NSNN Nguồn 
khác 

I. BỘ XÂY DỰNG 

1.  
 

Móng cần trục tháp – Thiết kế, 

thi công và nghiệm thu  

Tham khảo  

JGJ/T 187:2009,  

JGJ/T 301:2013 

Viện Khoa học 

Công nghệ  

Xây dựng 

 

2024 2025 
   

2.  
 

Tường Barrete – Yêu cầu thiết 

kế 

Tham khảo  

SP 381.1325800.2018 

Viện Khoa học 

Công nghệ  

Xây dựng 

 

2024 2025 
   

3.  
 

Tường Barrete – Yêu cầu kỹ 

thuật thi công 

Tham khảo STO 

NOSTROY 2.5.74-2014 

Viện Khoa học 

Công nghệ  

Xây dựng 

2024 2025 
   

4.  
 

Bê tông khối lớn – Thi công và 

nghiệm thu 

Soát xét  

TCVN 9341:2012 

Hội Kết cấu và 

Công nghệ  

xây dựng VN 

2024 2025 
   

5.  
 

Máy và thiết bị xử lý và gia 

công kính phẳng – Yêu cầu an 

toàn – Phần 1: Thiết bị lưu trữ, 

vận chuyển bên trong nhà máy 

 

Xây dựng mới Trường Đại học 

Xây dựng Hà Nội 

2024 2025 
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TT 

Lĩnh 
vực/ 
đối 

tượng 
TCVN 

Tên gọi TCVN Phương thức 

xây dựng TCVN 

Tổ chức biên soạn/ 
Ban kỹ thuật xây 

dựng TCVN 

Thời gian thực hiện Kinh phí 
dự kiến 

Chi 

chú Bắt đầu Kết thúc NSNN Nguồn 
khác 

6.  
 

Máy và thiết bị xử lý và gia 

công kính phẳng – Yêu cầu an 

toàn – Phần 2: Thiết bị lưu trữ, 

vận chuyển bên ngoài nhà máy 

Xây dựng mới Trường Đại học 

Xây dựng Hà Nội 

2024 2025 
   

7.  
 

Máy và thiết bị xử lý và gia 

công kính phẳng – Yêu cầu an 

toàn – Phần 3: Máy cắt 

Xây dựng mới Trường Đại học 

Xây dựng Hà Nội 

2024 2025 
   

8.  
 

Máy và thiết bị xử lý và gia 

công kính phẳng – Yêu cầu an 

toàn – Phần 4: Bàn nghiêng 

Xây dựng mới Trường Đại học 

Xây dựng Hà Nội 

2024 2025 
   

9.  
 

Thử nghiệm khả năng chịu lửa 

– Van ngăn cháy cho hệ thống 

phân phối không khí – Phần 1: 

Van cơ khí 

ISO 21925-1:2018 Viện Vật liệu  

Xây dựng 

2024 2025 
   

10.  
 

Thử nghiệm khả năng chịu lửa 

– Van ngăn cháy cho hệ thống 

phân phối không khí – Phần 2: 

Van ngăn cháy trương phồng 

ISO 21925-2:2021 Viện Vật liệu  

Xây dựng 

2024 2025 
   

11.  
 

Nhà ở riêng lẻ – Yêu cầu 

chung về thiết kế 

Tham khảo TCVN 

9411:2012, TCVN 

4450:1987, TCVN 

4451:2012, QCVN 

06:2020/BXD, tiêu chuẩn 

Nga CII 1.13130.2020 về 

hệ thống chống cháy 

trong nhà, quy phạm  của 

Viện Kiến trúc 

Quốc gia 

2024 2025 
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TT 

Lĩnh 
vực/ 
đối 

tượng 
TCVN 

Tên gọi TCVN Phương thức 

xây dựng TCVN 

Tổ chức biên soạn/ 
Ban kỹ thuật xây 

dựng TCVN 

Thời gian thực hiện Kinh phí 
dự kiến 

Chi 

chú Bắt đầu Kết thúc NSNN Nguồn 
khác 

Singapore về thực hành 

chống cháy trong tòa 

nhà. 

II. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

12.  
 

Giống cây trồng nông nghiệp – 

Khảo nghiệm giá trị canh tác 

và giá trị sử dụng Phần 2: 

Giống ngô 

Soát xét  

TCVN 13381- 2:2021 

Trung tâm Khảo 

kiểm nghiệm 

giống, sản phẩm 

cây trồng  

Quốc gia –  

Cục Trồng trọt 

2024 2025    

13.  
 

Giống cây trồng nông nghiệp – 

Khảo nghiệm tính khác biệt, 

tính đồng nhất và tính ổn định 

Phần 2: Giống ngô 

Soát xét  

TCVN 13382- 2:2021 

Trung tâm Khảo 

kiểm nghiệm 

giống, sản phẩm 

cây trồng  

Quốc gia –  

Cục Trồng trọt 

2024 2025    

14.  
 

Thực hành nông nghiệp tốt 

(VietGAP) – Phần 2. Nuôi 

trồng thủy sản lồng bè 

Code of Conduct và các 

tài liệu của FAO về 

hướng dẫn xây dựng tiêu 

chuẩn GAP và chứng 

nhận GAP;+ ASEAN 

GAqP Certification 

manual; + Tiêu chuẩn 

ASIAGAP – Quy định 

chung (Bản Tiếng 

Anh);+ Tiêu chuẩn 

Cục Thủy sản 2024 2025    
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TT 

Lĩnh 
vực/ 
đối 

tượng 
TCVN 

Tên gọi TCVN Phương thức 

xây dựng TCVN 

Tổ chức biên soạn/ 
Ban kỹ thuật xây 

dựng TCVN 

Thời gian thực hiện Kinh phí 
dự kiến 

Chi 

chú Bắt đầu Kết thúc NSNN Nguồn 
khác 

GLOBAL G.A.P – Quy 

định chung (Bản Tiếng 

Anh);+ Tiêu chuẩn 

Global GAP, ASC, BAP, 

BMP đối với một số sản 

phẩm thủy sản nuôi trong 

lồng bè, đăng quầng, bãi 

triều 

15.  
 

Sầu riêng quả tươi Soát xét  

TCVN 10739:2015 

Cục Trồng trọt 2024 2025    

III. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

16.   Công nghệ thông tin – Trung 

tâm dữ liệu – Các chỉ số chất 

lượng chính – Phần 2: Hiệu 

suất sử dụng điện (PUE) 

Xây dựng mới dựa trên 

ISO/IEC 30134- 2:2016 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

2024 2025    

17.   Công nghệ thông tin – Trung 

tâm dữ liệu – Các chỉ số chất 

lượng chính – Phần 7: Tỷ lệ 

hiệu suất làm mát (CER) 

Xây dựng mới dựa trên 

ISO/IEC 30134- 7:2023 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

2024 2025    

18.   Công nghệ thông tin – Trung 

tâm dữ liệu – Các chỉ số chất 

lượng chính – Phần 8: Hiệu 

suất sử dụng Carbon (CUE) 

Xây dựng mới dựa trên 

ISO/IEC 30134- 8:2022 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

2024 2025    

19.   Công nghệ thông tin – Trung 

tâm dữ liệu – Các chỉ số chất 

Xây dựng mới dựa trên 

ISO/IEC 30134- 9:2022 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

2024 2025    



5 

 

TT 

Lĩnh 
vực/ 
đối 

tượng 
TCVN 

Tên gọi TCVN Phương thức 

xây dựng TCVN 

Tổ chức biên soạn/ 
Ban kỹ thuật xây 

dựng TCVN 

Thời gian thực hiện Kinh phí 
dự kiến 

Chi 

chú Bắt đầu Kết thúc NSNN Nguồn 
khác 

lượng chính – Phần 9: Hiệu 

suất sử dụng nước (WUE) 

20.   Công nghệ thông tin - Các kỹ 

thuật an toàn – An toàn mạng – 

Phần 6: Các yêu cầu bảo đảm 

an toàn thông tin cho việc truy 

nhập mạng không dây IP 

Xây dựng mới dựa trên 

ISO/IEC 27033- 6 

(06/2016) 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

2024 2025    

21.   Công nghệ thông tin - Các kỹ 

thuật an toàn – Các yêu cầu 

bảo đảm an toàn thông tin 

trong hệ thống điều khiển công 

nghiệp 

Xây dựng mới dựa trên 

NIST SP 800- 82r2, 

Guide to Industrial 

Control Systems (ICS) 

Security 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

2024 2025    

IV. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

22.  
 Dịch vụ khách sạn thân thiện 

với người Hồi giáo – Yêu cầu 

chung 

Tham khảo  

MS 2610:2015  

TCVN/TC 228 

Du lịch và dịch 

vụ có liên quan 

2024 2025    

              

Chú thích: Trong quá trình thực hiện kế hoạch, tên gọi TCVN trong kế hoạch có thể được xem xét, nghiên cứu xác định lại cho phù hợp với nội dung, 

đối tượng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) tương ứng. 
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Phụ lục II 

  ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) ĐỢT 2 NĂM 2024 
(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-BKHCN ngày     tháng      năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)  

 

TT Tên gọi TCVN 
Nội dung  

điều chỉnh 
Chi chú 

I. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Giống cây trồng nông nghiệp 

1.  Giống cây ăn quả lâu năm - Tiêu 

chuẩn cây đầu dòng, vườn đầu dòng 

Phần 3. Chuối 

Hủy xây dựng TCVN Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng TCVN đợt 1 năm 

2024 theo Quyết định số 771/QĐ-BKHCN ngày 06/5/2024 

Bảo vệ thực vật 

2.  Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm 

lượng hoạt chất Amicarbazone 

Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2021 theo Quyết định số 

4039/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 

3.  Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm 

lượng hoạt chất Fluxapyroxad 

Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2021 theo Quyết định số 

4039/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 

4.  Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm 

lượng hoạt chất bằng phương pháp 

sắc ký lỏng hiệu năng cao 

Hủy xây dựng TCVN Bổ sung kế hoạch xây dựng TCVN đợt 1 năm 2022 theo 

Quyết định số 1874/QĐ-BKHCN ngày 22/9/2022 

5.  Quy trình giám định côn trùng và 

nhện gây hại thực vật. Phần 2…: Yêu 

cầu cụ thể đối với Ceratitis capitata 

(Wiedemann), Ceratitis cosyra 

Karsch, Ceratitis quinaria (Bezzi), và 

Ceratitis rosa Karsch 

Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2019 theo Quyết định số 

3956/QĐ-BKHCN ngày 25/12/2018 

6.  Quy trình giám định cỏ dại gây hại 

thực vật Phần 2: Quy định cụ thể đối 

với cỏ ma ký sinh Striga densiflora 

(Benth.) Benth., Striga hermonthica 

(Del.) Benth., Striga angustifolia (D. 

Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2019 theo Quyết định số 

3956/QĐ-BKHCN ngày 25/12/2018 
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TT Tên gọi TCVN 
Nội dung  

điều chỉnh 
Chi chú 

Don) C. J. Saldanha và Striga asiatica 

(L.) Kuntze 

Chăn nuôi 

7.  Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm 

lượng Cyanuric acid,Melamine - 

phương pháp sắc ký lỏng - khối phổ 

hai lần (LC-MS/MS) 

Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2022 theo Quyết định số 

3433/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2021 

8.  Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm 

lượng Ammelide, Dicyandiamide - 

phương pháp sắc ký lỏng - khối phổ 

hai lần (LCMS/MS) 

Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2022 theo Quyết định số 

3433/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2021 

9.  Thực hành nông nghiệp tốt - Phần 3. 

Chăn nuôi 

Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2022 theo Quyết định số 

3433/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2021 

10.  Phôi bò đông lạnh - yêu cầu kỹ thuật Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2020 theo Quyết định số 

4099/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2019 

11.  Quy trình khảo nghiệm, kiểm định bò 

giống hướng sữa 

Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2017 theo Quyết định số 

3433/QĐ-BKHCN ngày 05/12/2016 

12.  Quy trình khảo nghiệm, kiểm định bò 

giống hướng thịt 

Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2017 theo Quyết định số 

3433/QĐ-BKHCN ngày 05/12/2016 

13.  Quy trình khảo nghiệm, kiểm định 

giống cừu giống 

Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2017 theo Quyết định số 

3433/QĐ-BKHCN ngày 05/12/2016 

14.  Quy trình khảo nghiệm, kiểm định 

giống dê giống 

Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2017 theo Quyết định số 

3433/QĐ-BKHCN ngày 05/12/2016 

15.  Quy trình khảo nghiệm, kiểm định 

giống thỏ giống 

Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2017 theo Quyết định số 

3433/QĐ-BKHCN ngày 05/12/2016 

16.  Quy trình khảo nghiệm, kiểm định 

giống trâu giống 

Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2017 theo Quyết định số 

3433/QĐ-BKHCN ngày 05/12/2016 

17.  Quy trình khảo nghiệm, kiểm định 

giống lợn giống 

Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2017 theo Quyết định số 

3433/QĐ-BKHCN ngày 05/12/2016 

18.  Tổ yến - Yêu cầu chung Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2019 theo Quyết định số 

3956/QĐ-BKHCN ngày 25/12/2018 



3 

TT Tên gọi TCVN 
Nội dung  

điều chỉnh 
Chi chú 

19.  Nhà nuôi chim yến – Yêu cầu chung Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2019 theo Quyết định số 

3956/QĐ-BKHCN ngày 25/12/2018 

Thủy lợi 

20.  Công trình thủy lợi - Nền các công 

trình thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế 

Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2019 theo Quyết định số 

3956/QĐ-BKHCN ngày 25/12/2018 

21.  Công trình thủy lợi – Tiêu chuẩn thi 

công và nghiệm thu gia cố lòng dẫn 

trong nước 

Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2021 theo Quyết định số 

4039/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 

22.  Công trình thủy lợi – Tiêu chuẩn thi 

công và nghiệm thu móng cọc trong 

nước 

Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2021 theo Quyết định số 

4039/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 

23.  Công trình thủy lợi - Cọc xi măng 

đất thi công theo phương pháp Jet-

grouting - Yêu cầu thiết kế, thi công 

và nghiệm thu cho xử lý nền đất yếu 

 

Hủy xây dựng TCVN Gia hạn kế hoạch xây dựng TCVN đợt 1 năm 2022 theo 

Quyết định số 1875/QĐ-BKHCN ngày 22/09/2022 

Máy nông nghiệp 

24.  Máy kéo nông nghiệp – Phương 

pháp thử - Thử công suất của trục 

trích công suất 

Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2020 theo Quyết định số 

4099/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2019 

25.  Máy kéo nông nghiệp – Phương 

pháp thử - Khả năng nâng của cơ 

cấu treo 3 điểm phía sau 

Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2020 theo Quyết định số 

4099/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2019 

Nông sản 

26.  Nhân hạt điều Hủy xây dựng TCVN Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2020 theo Quyết định số 

4099/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2019 
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